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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 
tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư 
hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải 
chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020


               Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Qua rà soát kết quả thực hiện và các căn cứ pháp lý triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020, cho thấy cần thiết phải ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, cụ thể:
1. Đối với Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố

a) Đối với chính sách miễn thủy lợi phí cho tất cả các đối tượng dùng nước từ công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
Sau gần 15 năm thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí, có rất nhiều tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp, ngoài chính sách miễn thủy lợi phí, Nhà nước còn có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn: miễn thuế đất nông nghiệp, hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng trong chương trình xây dựng nông 
thôn mới,...

· Người dân được hưởng lợi trực tiếp không phải nộp thủy lợi phí, tạo động lực để phát triển, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng; không còn tình trạng bỏ ruộng do thiếu nước, động viên nông dân gắn bó hơn với sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

b) Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư cho vệ sinh môi trường nông thôn
Từ tháng 5 đến tháng 12/2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp Trung tâm nước sinh họat và vệ sinh môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và    Phát triển nông thôn cùng Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức tập huấn 100 lớp cho 5.000 người dân các phường, xã nơi triển khai chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn về cách thức giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường và quy chế thực hiện, chế độ chính sách khi tham gia vay vốn chương trình.

Các Quận, Huyện trong chương trình gửi hồ sơ, đơn xin vay vốn của các hộ dân đã có xác nhận của Ban Chỉ đạo địa phương lên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố làm căn cứ giải ngân, đồng thời Hội làm văn bản đề nghị rút vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, giải quyết số hộ có nhu cầu vay vốn xây hầm biogas và nhà vệ sinh, ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới. Mức vay 
như sau:

· Nhà vệ sinh: 3,8 triệu đồng, thời gian vay từ 1- 2 năm, với lãi suất là 0%/tháng.
· Hầm biogas: 9 triệu đồng, thời gian vay từ 2 - 3 năm, với lãi suất là 0%/tháng.
Sau khi giải ngân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chuyển danh sách các hộ vay vốn cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn để tiến hành nghiệm thu công trình làm cơ sở cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân. 

Kết quả đến cuối dự án năm 2011, số công trình nhà vệ sinh, hầm biogas và số tiền được Hội hỗ trợ cho vay cụ thể như sau (trong đó, có sử dụng vốn thu hồi quay vòng cho vay): 8.510 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh với số tiền là 32,338 tỷ đồng và 2.108 hộ được hỗ trợ xây hầm Biogas với tổng số tiền là 18,972 tỷ đồng. 
Hoàn trả HFIC: đến tháng 12/2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã hoàn trả 100% vốn vay ủy thác cho HFIC theo đúng hợp đồng ủy thác đã ký với tổng số tiền 40 tỷ đồng.

c) Đối với hỗ trợ cho mỗi hợp tác xã hai cán bộ có trình độ đại học (một đại học có chuyên môn về quản lý, một đại học có chuyên môn về kỹ thuật) để ổn định và phát triển hợp tác xã nông nghiệp (Ngân sách Thành phố chi trả chế độ trợ cấp cho 02 cán bộ có trình độ đại học/hợp tác xã nông nghiệp: 800.000 đồng/người/tháng).

Giai đoạn 2007 - 2010, Thành phố đã hỗ trợ cho 88 lượt cán bộ của 11 hợp tác xã với tổng kinh phí nhận hỗ trợ là hơn 200 triệu đồng theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND. Việc triển khai Nghị quyết đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp, qua đó xây dựng, củng cố và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.     Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2023: trên địa bàn Thành phố có 157 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó: có 100 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số thành viên là 2.332 thành viên, 76% hợp tác xã hoạt động hiệu quả (tính trên 84/100 hợp tác xã đủ điều kiện đánh giá phân loại).

d) Đối với miễn thu Quỹ phòng, chống lụt bão đối với đối tượng là công dân vùng nông thôn ngoại thành; các hộ nông nghiệp thuộc các quận ven, quận mới chia tách.

Chính sách miễn thu Quỹ tại Điều 4 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố góp phần giúp người dân vùng nông thôn ngoại thành (05 huyện), nhất là các hộ dân có nguồn thu nhập thấp giảm một phần chi phí từ việc được miễn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai hàng năm. Qua thống kê, số lượng công dân được miễn thu Quỹ năm 2007 theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố là 405.558 người, số tiền miễn đóng Quỹ là 1.441.557.500 đồng.
Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (thay thế Nghị định số 50-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 12 năm 2014); trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố, theo đó, quy định đối tượng được miễn thu Quỹ: “Công dân tại 05 huyện ngoại thành thuộc nhóm đối tượng tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy định này (huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè) và công dân hộ nông nghiệp tại 08 quận (quận 2, quận 8, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh);”.

Từ năm 2007 đến năm 2019, Thành phố đã thực hiện miễn thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão (nay là Quỹ Phòng, chống thiên tai) cho các đối tượng nêu trên theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Riêng năm 2020 và năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Ủy ban nhân dân Thành phố đã miễn thu Quỹ cho toàn thể công dân trên địa bàn Thành phố theo  Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc miễn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2021).
1.2. Cơ sở pháp lý bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Hiện nay các căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 đã hết hiệu lực và được thay thế, cụ thể: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 và Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 được thay thế bởi Luật      Thủy lợi năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thủy lợi.     Hiện nay, đối tượng và phạm vi hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ, theo đó quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; các đối tượng không được hỗ trợ phải nộp tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng quy định. Do đó, các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 không còn phù hợp.

- Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ Phòng, chống lụt bão của địa phương đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai và hiện nay là Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP); theo đó, các đối tượng công dân được miễn đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai không bao gồm đối tượng là công dân vùng nông thôn ngoại thành; các hộ nông nghiệp các quận ven, quận mới chia tách, sát nhập.

- Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy định: “1. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, biogas theo Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-NNPTNT”. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-NNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã hết hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2017. 

- Quy định về hỗ trợ cho mỗi hợp tác xã hai cán bộ có trình độ đại học (một đại học có chuyên môn về quản lý, một đại học có chuyên môn về kỹ thuật) để ổn định và phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND đã hết thời hạn thực hiện (thời gian hỗ trợ mỗi hợp tác xã từ năm 2007 - 2010).

- Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy định “2. Phần vốn đối ứng còn lại: “Thực hiện theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của        Ủy ban nhân dân Thành phố”. Tuy nhiên, Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị giai đoạn 2006 - 2010 đã hết hiệu lực từ ngày 09 tháng 01 năm 2012.

Theo quy định của Luật phí và lệ phí năm 2015 thì thủy lợi phí thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Do vây, việc Hội đồng nhân dân Thành phố quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HDDND “miễn thủy lợi phí” không còn phù hợp quy định của Luật phí và lệ phí năm 2015.

2. Đối với Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

2.1. Kết quả triển khai Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, chính sách quy định:

- Mức vay:

+ Mức vay tối đa để xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm mới đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 12.000.000 đồng/công trình/hộ.

+ Mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học hoặc đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 6.000.000 đồng/công trình/hộ.

- Thời hạn vay: tối đa là 36 tháng.

- Lãi suất cho vay: bằng 0%. 

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai chính sách đến người dân. Đồng thời, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu của các hộ chăn nuôi về xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi (157 hộ). Hội Liên hiệp Phụ nữ đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Dự án hỗ trợ cho 157 hộ vay xây mới và sửa chữa công trình xử lý chất thải chăn nuôi với tổng vốn đề nghị 1,74 tỷ đồng theo Công văn số 2678/HPN-KT ngày 13 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt dự án “Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020” (Báo cáo số 1230/BC/KT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về quá trình tham mưu thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020).

Tuy nhiên, ngày 23 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính có Công văn số 6112/STC-NS báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về Dự án Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020, trong đó nêu rõ: theo chỉ đạo tại điểm 3, Mục II Công văn số 4164/UBND-KT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách Thành phố như sau:

“- Giao Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện việc thu hồi các khoản nợ đến hạn và kịp thời nộp hoàn trả tạm ứng ngân sách theo quy định.
- Sau khi các hợp đồng vay ủy thác được thanh lý, chấp thuận ngưng thực hiện cấp vốn ủy thác cho các Hội đoàn thể theo hình thức tạm ứng vốn 
ngân sách”.

Do đó, Công ty đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố không có nguồn kinh phí để ủy thác sang Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thực hiện cho vay thực hiện Dự án “Hỗ trợ công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020” theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã chủ động hỗ trợ hộ dân vay vốn xây dựng sửa chữa công trình xử lý chất thải chăn nuôi từ nguồn vốn của Hội và giới thiệu người dân vay vốn các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ động sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát vay không lãi suất cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng hầm biogas. Tổng cộng 3 năm qua đã hỗ trợ cho vay không lãi 22 hộ xây hầm biogas, 3 hộ xây nhà vệ sinh với tổng số tiền 305 triệu đồng tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. 

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố giới thiệu các hộ dân vay nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội
 chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho 44.518 khách hàng vay xây nhà vệ sinh và hầm biogas với tổng dư nợ đến 30/10/2020 là 617,907 triệu đồng. 

2.2. Cơ sở pháp lý bãi bỏ Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Căn cứ pháp lý để xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân     Thành phố là Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020, đến ngày 01 tháng 01 năm 2021, quyết định này hết hiệu lực thi hành; đồng thời, thời hiệu áp dụng thực hiện hỗ trợ của Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 đã hết thời gian thực hiện (hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của 02 Nghị quyết nêu trên, thực tế tại các địa phương không còn phát sinh hồ sơ đăng ký hỗ trợ, các trường hợp được hỗ trợ đã hoàn thành. Đồng thời, qua rà soát, cơ sở pháp lý ban hành 02        Nghị quyết nêu trên đã hết hiệu lực. Do đó, việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 là cần thiết và đúng quy định.
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó...”; Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo văn bản bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố dưới hình thức nghị quyết quy phạm pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 
NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Thành phố.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 2213/TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công văn số 368/HĐND về việc có ý kiến đối với Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó: “Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố được nêu tại Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023”.
Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2433/UBND-KT về tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó: “Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố tại Công văn nêu trên, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua nội dung này tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố giữa năm 2023”.

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết như sau:
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sở Tư pháp có Công văn số 105/STP-KTrVB về tham mưu xử lý các văn bản của Thành phố sau khi Bộ, ngành Trung ương công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020, trong đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình hội đồng nhân dân Thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 181/SNN-PTNT ngày 24 tháng 01 năm 2022 và Công văn số 278/SNN-PTNT ngày 11 tháng 02 năm 2022 gửi các đơn vị Sở ngành, quận huyện, thành phố Thủ Đức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và chuyển Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số 1102/SNN-PTNT ngày 16  tháng 5 năm 2022. Sở Tư pháp đã có kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết tại Báo cáo số 2238/BC-STP-KTrVB ngày 23 tháng 5 năm 2022. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Nghị quyết gồm 2 Điều:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết

Điều 2. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản
Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của       Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của       Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: không có.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

(Tài liệu kèm theo: 
1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố;

2. Báo cáo thẩm định số 2238/BC-STP-KTrVB ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Tư pháp; 

3. Báo cáo số 111/BC-SNN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định;

4. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan;
5. Báo cáo đánh giá tác động)
	Nơi nhận:
- Như trên;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban KT và NS HĐNDTP;

- Sở NN&PTNT; STP;
- Sở Tài chính;

- VPUB: CVP, PVP/KT;

- Phòng KT, TH;

  - Lưu VT, KT ().
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan


DỰ THẢO








� Nội dung chính sách hỗ trợ vay vốn xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế:


- Hội viên, phụ nữ trên địa bàn dân cư, các đơn vị và tại các chợ: Mức vay tối đa 50.000.000 đồng, thời gian tối đa 36 tháng; lãi suất bình quân 0,7%/tháng


- Hội viên là phụ nữ dân tộc trong diện hộ nghèo, cận nghèo; là phụ nữ khuyết tật: Mức vay tối đa là 50.000.000 đồng; đối với mức vay từ 10.000.000đ trở xuống: thời gian: 6 - 12 tháng, lãi suất 0%; đối với mức vay trên 10.000.000 đồng: thời gian tối đa 36 tháng, lãi suất là 0,5%/tháng


- Cán bộ nhân viên Thành Hội, cán bộ tín dụng: Mức vay tối đa là 50.000.000 đồng, thời gian cho vay từ 3 – 36 tháng, lãi suất là 0,6%


- Cộng tác viên các điểm tín dụng; Ban Chấp hành Hội LHPN quận/huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường/xã: Mức vay tối đa 50.000.000 đồng, thời gian cho vay từ 3 – 36 tháng, lãi suất là 0,7%/tháng


� Nội dung chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội:


- Mức cho vay: Tối đa 2 công trình/hộ (01 công trình nước sạch, 01 công trình vệ sinh); tối đa 10 triệu đồng/công trình. 


- Lãi suất cho vay: 0,75%/tháng; Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.






